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ĐỀ CHÍNH THỨC




(Học sinh phải ghi rõ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI, TÍCH HỢP hay CHUYÊN TOÁN ở đầu Bài làm, tùy theo lớp của mình)

I. PHẦN CHUNG (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Giải các bất phương trình sau
1)  ;
2) .
Bài 2. (1 điểm) Ông An có một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m. Ông dự tính sẽ làm một hồ cá hình elip ở giữa miếng đất, phần còn lại ông sẽ lót gạch (mô tả như hình vẽ). Biết diện tích của một elip có phương trình chính tắc  có công thức là. Hỏi diện tích phần lót gạch là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)? 
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Bài 3. (2 điểm) 
1) Cho    . Tính giá trị của sina ; cos4a ;  ;
2) Chứng minh .
Bài 4. (3 điểm) 
1) Viết phương trình đường tròn (C1) biết (C1) tiếp xúc với hai đường thẳng 
,  và có tâm thuộc đường thẳng
 ;
2) Cho đường tròn (C2):. Viết phương trình tiếp tuyến  của đường tròn (C2) biết tiếp tuyến  song song  với đường thẳng
.

II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)
A. TỰ NHIÊN (Dành cho các lớp 10CL, 10CH, 10CS, 10A1, 10A2).
Bài 5a. (1 điểm) Định  m để bất phương trình sau có nghiệm
.
Bài 6a. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip. Cho điểm  sao cho. Tính.
B. XÃ HỘI (Dành cho các lớp 10CV, 10CA1, 10CA2, 10CA3).
 Bài 5b. (1 điểm) Định m để hàm số sau xác định với mọi 

Bài 6b. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có tâm sai bằng  và diện tích của hình chữ nhật cơ sở bằng.
C. TÍCH HỢP (Dành cho các lớp 10TH1, 10TH2).
Bài 5c. (1 điểm) Định m để hàm số sau xác định với mọi 

Bài 6c. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu cự bằng 4 và diện tích của hình chữ nhật cơ sở bằng.
D. CHUYÊN TOÁN (Dành cho lớp 10CT).
Bài 5d. (1 điểm) Giải phương trình.
Bài 6d. (1 điểm) Tìm tất cả giá trị của tham số  để phương trình sau có nghiệm 
.

--------- HẾT ---------
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